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1. TOÄI CÖÔÙP TAØI SAÛN (Trích Ñieàu 168) 
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực 

ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người 

bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự 

được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% 

đến 30%; 

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn 

nguy hiểm khác; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng 

đến dưới 200.000.000 đồng; 

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ 

mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không 

có khả năng tự vệ; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60%; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng 

trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp. 

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản 

chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu 

một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

2. TOÄI CÖÔÙP GIAÄT TAØI SAÛN (Trích Ñieàu 171) 
1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng 

đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% 

đến 30%; 

g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ 

mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không 

có khả năng tự vệ; 

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60%; 

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng 

trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

3. TOÄI TROÄM CAÉP TAØI SAÛN (Trích Ñieàu 

173) 
 1. Người nào trộm cắp tài sản của người 

khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; 



b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong 

các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 

172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính 

của người bị hại và gia đình họ; 

đ) Tài sản là di vật, cổ vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 

đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Tài sản là bảo vật quốc gia; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 

đồng trở lên; 

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.  

4. TOÄI GAÂY ROÁI TRAÄT TÖÏ COÂNG COÄNG 

(Trích Ñieàu 318) 
1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây 

ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi 

phá phách; 

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc 

gây đình trệ hoạt động công cộng; 

d) Xúi giục người khác gây rối; 

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự 

công cộng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

 

5. TOÄI CHÖÙA CHAÁP HOAËC TIEÂU THUÏ TAØI 

SAÛN DO NGÖÔØI KHAÙC PHAÏM TOÄI MAØ COÙ 

(Trích Ñieàu 323) 
1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa 

chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác 

phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm: 

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 

300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 

đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở 

lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch 

thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. TOÄI XAÂM PHẠM THI THỂ, MỒ MẢ, HÀAI 

CỐT (Trích Ñieàu 319) 
1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt 

những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có 

hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; 

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị 

lịch sử, văn hóa; 

c) Vì động cơ đê hèn; 

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt. 

 

 
 (chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật) 

Tháng 3 năm 2023 


